Mẫu số 01: Bảng chấm công làm thêm giờ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
Là mẫu số 01b-LĐTL ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC áp dụng đối với các doanh nghiệp sau:
[bookmark: _GoBack]- Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực đặc thù như điện lực, dầu khí, bảo hiểm, chứng khoán ... đã được Bộ Tài chính ban hành hoặc chấp thuận áp dụng chế độ kế toán đặc thù
- Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trừ doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, công ty đại chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định tại Luật Hợp tác xã
	Đơn vị: …………………
Bộ phận: ………………
	Mẫu số 01b - LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)


Số:…………..
BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ
Tháng…. năm….
	Số TT
	Họ và tên
	Ngày trong tháng
	Cộng giờ làm thêm

	
	
	1
	2
	…
	31
	Ngày làm việc
	Ngày thứ bảy, chủ nhật
	Ngày lễ, tết
	Làm đêm

	A
	B
	1
	2
	…
	31
	32
	33
	34
	35

	 
	 
	 
	 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ký hiệu chấm công:
NT: Làm thêm ngày làm việc (Từ giờ…. đến giờ)
NN: Làm thêm ngày thứ bảy, chủ nhật (Từ giờ…. đến giờ)
NL: Làm thêm ngày lễ, tết (Từ giờ…. đến giờ)
Đ: Làm thêm buổi đêm
Ngày... tháng... năm......
	Xác nhận của bộ phận (phòng ban) có người làm thêm
(Ký, họ tên)
	Người chấm công
(Ký, họ tên)
	Người duyệt
(Ký, họ tên)


Mẫu số 02: Bảng chấm công làm thêm giờ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC:
Là mẫu số  01b – LĐTL được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng đối với các đối tượng sau:
- Các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế
- Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được vận dụng quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC để kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình
	Đơn vị:……………
Địa chỉ:……………
	Mẫu số: 01b-LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


Số:.......................
BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ
Tháng................năm...............
	STT
	Họ và tên
	Ngày trong tháng
	Cộng giờ làm thêm

	 
	 
	1
	2
	...
	31
	Ngày
làm việc
	Ngày
thứ bảy,
chủ nhật
	Ngày
lễ, tết
	Làm đêm

	A
	B
	1
	2
	...
	31
	32
	33
	34
	35

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ký hiệu chấm công:
NT: Làm thêm ngày làm việc (Từ giờ.............đến giờ:......................)
NN: Làm thêm ngày thứ bảy, chủ nhật (Từ giờ............đến giờ..........)
NL: Làm thêm ngày lễ, tết (Từ giờ................đến giờ........................)
Đ: Làm thêm buổi đêm (Từ giờ................đến giờ.............................)
Ngày......tháng.......năm........
	Xác nhận của bộ phận (phòng ban)
có người làm thêm
(Ký, họ tên)
	Người chấm công
(Ký, họ tên)
	Người duyệt
(Ký, họ tên)



